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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 12/2018 xuất khẩu than của nước ta đạt 198,60 nghìn tấn, trị giá 27,13 triệu USD, tăng 21,8% về lượng và 26,2% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 cũng giảm 22,7% về lượng và 8,7% về trị giá. Tính đến hết 12 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu than của cả nước đạt 2,39 triệu tấn, trị giá đạt trên 322,4 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 12 và năm 2018, các thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có: Nhật Bản, Philipines, Hàn Quốc, Ấn Độ… 

1.1. Phương thức vận tải:

Trong năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than qua đường biển đạt 1,3 triệu tấn với kim ngạch 183,3 triệu USD sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và không có sự thay đổiv ề lượng, nhưng lại giảm 8,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. 
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than năm 2018
 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Cửa khẩu
	12 tháng năm 2018
(USD)
	12T/2018
so 12T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Đường biển
	1.375.791
	183.843.436
	-0,1
	-8,5
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Khác
	51.717
	6.481.697
	-36,0
	-19,3
	Lào, Trung Quốc, Campuchia

	Đường hàng không
	*
	*
	-100,0
	-100,0
	Hà Lan


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng:

Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong năm 2018 qua hai phương thức chính có đến 92,99% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 91,91% giá trị than xuất khẩu, giảm 0,76% về lượng nhưng lại tăng 0,05% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Thái Lan, Singapore, Hà Quốc, Nhật Bản

Với phương thức xuất khẩu CFR lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 7,05% về lượng và 8,08% về trị giá, tăng 6,45% về lượng nhưng giảm 54,24% về trị giá so với cùng kỳ.
Bảng 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than năm 2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức 
giao hàng
	12T/2018
(USD)
	12T/2018
so 12T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	FOB 
	1.276.968
	168.629.914
	-0,76
	0,05
	Thái Lan, Singapore, Hà Quốc, Nhật Bản

	CFR 
	96.925
	14.839.642
	6,45
	-54,24
	Hàn Quốc, Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong năm 2018, xuất khẩu than qua 4 cửa khẩu chính. Trong đó, Cảng Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) vẫn dẫn đầu và hiện đang đảm nhận 99,4% lượng than xuất khẩu của cả nước, tăng 23,7% so với cùng kỳ và chủ yếu sang các thị trường: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan.
Hình 1: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than năm 2018 
(về lượng và trị giá  xuất khẩu)
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Cảng Tiên Sa đứng thứ 2 chỉ chiếm 0,47% về lượng, xuất khẩu từ cảng này duy nhất sang Trung Quốc  theo sau là Cát Tiên Sa và Cát Lái.

Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng đầu năm 2018

	Cửa khẩu
	12T/2018
(USD)
	12T/2018
so 11T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Cảng Cẩm Phả
	1.358.484
	185.760.845
	24
	39
	Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan

	Cửa khẩu Lao Cai
	6.164
	291.598
	
	
	Trung Quốc

	Cảng Tiên Sa
	1.343
	408.649
	-98
	-99
	Nhậ Bản

	Cảng Cát Lái
	40
	3.905
	
	
	Hàn Quốc


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.4. Một số thông tin liên quan

Năm 2019, các mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt ra cao hơn so với 2018 để đáp ứng nhu cầu than, khoáng sản, điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Cụ thể, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. 

Năm 2019, TKV phải đối mặt với không ít khó khăn do điều kiện sản xuất than ngày càng xuống sâu, theo đó chi phí sản xuất tăng cao; năng lực sản xuất, lực lượng lao động, điều kiện việc làm còn hạn chế. Ngoài ra, Tập đoàn còn chịu áp lực thị trường tiêu thụ, cạnh tranh sản phẩm và các biến động bất lợi trên thị trường thế giới do nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể xảy ra.

Chính vì thế, ngay trong những ngày cuối năm 2018, cùng với việc tổng kết kết quả SXKD, Tập đoàn đã có chỉ đạo các đơn vị, đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2019 trên cơ sở bám sát thực tế nhằm tăng cường hiệu quả SXKD ngay từ tháng đầu năm. Nhất là đối với khối than, TKV điều hành sản xuất theo hướng gia tăng tối đa sản lượng than khai thác trên cơ sở đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, tiến hành nhập khẩu than, dự tính trên 4 triệu tấn để phối trộn, chế biến, đảm bảo cung cấp đủ than theo hợp đồng mua bán đã ký kết với khách hàng.

Năm 2019 phấn đấu đạt và vượt 15,5% sản lượng than khai thác bằng CGH/Tổng sản lượng than hầm lò. Đối với sản xuất lộ thiên, đẩy mạnh sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn (các máy xúc dung tích gàu xúc lớn 12 m3 kết hợp với các xe đại xa tải trọng lớn), tiếp tục nghiên cứu triển khai công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải…
Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phối hợp tốt với khâu kỹ thuật sắp xếp đưa thiết bị trong dây chuyền sản xuất vào sửa chữa phù hợp và ít gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công nghệ sàng tuyển được duy trì ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất các chủng loại than tiêu thụ.

Công ty quy hoạch tốt khu vực băng nội địa 3 để tiếp nhận than nhập khẩu về pha trộn trong công nghệ, đồng thời kết hợp vừa đổ bê tông mặt sân và bờ kè, vừa đảm bảo bốc than chuyển vùng. Bố trí, sắp xếp hợp lý sản xuất của các nhà máy tuyển để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất của nhà máy tuyển để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Công ty cũng tích cực phối hợp với các mỏ, đôn đốc, nắm bắt việc ra than để bố trí sản xuất và chuẩn bị chân hàng cho tiêu thụ, sắp xếp kho bãi hợp lý; chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành sản xuất đạt các chỉ tiêu, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra từng ngày, từng tuần, tháng; giữ ổn định công nghệ các khâu vận tải, sàng tuyển và tiêu thụ; chỉ đạo các đơn vị tổ chức sửa chữa đảm bảo năng lực thiết bị ổn định phục vụ sản xuất; tập trung vào việc kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sửa chữa thường xuyên; tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất.

Hình 2:  Mặt bằng sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông.
[image: image3.jpg]



Nguồn: http://nangluongvietnam.vn/

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 12/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam tiếp tục giảm 10,56% về lượng và 11,95% về trị giá so với tháng 11/2018; nhưng tăng 5,51% về lượng và 2,92% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 494,3 nghìn tấn với trị giá đạt 340 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 12/2018 đạt 255,8 nghìn tấn với trị giá 177,7 triệu USD, giảm 9,64% về lượng và giảm 10,36% về trị giá so với tháng trước, nhưng tăng 16,93% về lượng và tăng 15,36% về trị giá so với tháng 12/2017. 

Tính chung cả năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 6,27 triệu tấn và trị giá đạt gần 4,55 tỷ USD, tăng 33,07% về lượng và 44,51% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong cả năm 2018 đạt 3,12 triệu tấn với trị giá 2,24 tỷ USD, tăng 46,35% về lượng và tăng 52,43% về trị giá so với năm 2017. Giá thép xuất khẩu trung bình chung của nước ta cả năm 2018 đạt 726 USD/tấn, tăng 8,6% so với năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải
Trong năm 2018, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 71,62% lượng và 74,86% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 26,34% và 38,76% bằng đường biển tới các thị trường như: Inđônêsia, Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia.

Hình 3: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép năm 2018
 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm 4,08% về lượng và 4,31% về trị giá, tăng khá cả về lượng và giá trị, tăng lần lượt là 42,67% và 107,17% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia, Papua New Guinea.

Ngoài ra còn có một lượng nhỏ thép xuất khẩu thép qua đường hàng không với 2,2 nghìn tấn sang các thị trường  Inđônêsia, Thái Lan.
2.2. Phương thức giao hàng

Lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu trong năm nay, tăng 47,73% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 43,48% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Pakixtan, Mỹ, Inđônêsia.

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng 19,72%, chiếm 36,80% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc.

Tiếp theo bằng phương thức CIF, tăng 17,51% chiếm 10,62% sang những thị trường Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản. Xuất khẩu thép trong năm 2018, bằng phương thức CIP có sự tăng trưởng mạnh nhất, tăng 145,46% sang Canađa, Nhật Bản.

Hình 4: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép năm 2018 
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong năm 2018, hơn một nghìn tấn sắt thép (chiếm 15,94%) tương ứng với 627,1 triệu USD  được thực hiện qua cảng Sơn Dương, tăng 344,05% về lượng và 384,65% về kim ngạch, sang các thị trường Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Pakixtan.

Ngoài ra cảng Cát Lái (Tp HCM)  đảm nhận khoảng 14,92% về lượng và 17,17% về trị giá thép xuất khẩu; qua Bến cảng Tổng hợp Thị Vải chiếm 8,17% về lượng và 8,76% về trị giá sang các thị trường Mỹ, Bỉ, Campuchia, Italia.
Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng phía Bắc nhưng hầu hết đều giảm khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Cảng Posco, Cảng Quốc tế SP-SSA, Cảng Nghi Sơn…
Hình 5: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép năm 2018 
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 4:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	Năm 2018
	Thay đổi so năm 2017 (%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương
	1.134.434
	627.115.098
	344,55
	384,65
	Pakixtan, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	1.062.164
	873.221.736
	-6,41
	6,20
	Inđônêsia, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	581.412
	445.191.058
	45,23
	68,81
	Mỹ, Canađa, Campuchia

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	354.010
	241.363.991
	-32,31
	-20,16
	Malaysia, Inđônêsia, Gibuti, Ấn Độ

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	280.587
	202.632.339
	96,69
	101,10
	Campuchia, Mỹ

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	265.105
	185.725.684
	72,04
	70,84
	Campuchia, Inđônêsia, Pakixtan

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	227.888
	142.067.919
	66,28
	93,10
	Campuchia

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	216.335
	129.571.631
	29,78
	25,57
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	212.992
	138.087.695
	134,46
	107,82
	Campuchia

	Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)
	175.832
	99.899.730
	58,70
	84,54
	Nhật Bản, Philippines, Lào

	Cửa khẩu Khánh Bình
	142.307
	112.621.133
	205,69
	260,78
	Campuchia

	Cảng Thép miền Nam (TP Vũng Tàu)
	130.505
	81.385.503
	1,66
	27,11
	Campuchia,

	Cảng container quốc tế SP-ITC
	81.995
	62.367.312
	
	
	Inđônêsia, Malaysia, Oman

	Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)
	46.255
	26.250.508
	-55,02
	-43,25
	Mỹ

	Cảng PTSC Đình Vũ
	28.762
	34.819.571
	300,44
	384,26
	Ôxtrâylia, Nhật Bản

	Khác
	2.177.103
	1.682.004.308
	12,58
	31,55
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2.4. Một số thông tin liên quan
Chính thức có hiệu lực từ 14/01/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và phát triển xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được dự đoán tạo ra cú hích lớn với nhiều ngành, lĩnh vực. Bên cạnh dệt may, da giày, thủy sản... với nhiều kỳ vọng lạc quan và tác động của CPTPP tới ngành thép đang được quan tâm. Bởi ngành thép những năm qua liên tục đối mặt với các vụ kiện hay làn sóng bảo hộ thương mại tại nhiều quốc gia.
Tuy vậy, ngành thép vẫn cho thấy những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Việt Nam trong top các quốc gia dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ thép tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thép cũng là ngành chịu áp lực về áp thuế và kiện tự vệ lớn nhất. 
Tháng 3/2018, Hoa Kỳ tuyên bố đánh thuế cao đối với mặt hàng thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành luyện kim trong nước với mức thuế suất là 25%. Nhiều thị trường xuất khẩu quen thuộc trong khối ASEAN như Thái Lan, Indonesia... cũng bắt đầu áp dụng phòng vệ thương mại với thép nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, việc gỡ bỏ loạt thuế quan sẽ giúp các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc gia có lợi thế như Australia.
Các nước thành viên CPTPP là nguồn cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu để sản xuất thép cho các doanh nghiệp Việt Nam. Như Australia là nước cung cấp than đá và quặng chủ yếu cho nước ta, lần lượt chiếm 25,7% và 22,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, hơn 50% lượng sắt thép phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phôi cũng là từ các nước thuộc CPTPP. Một số thành viên như Canada, Malaysia cũng có nhu cầu lớn nhập khẩu nhiều thép thành phẩm.
Về quy tắc xuất xứ trong CPTPP, nếu coi đó là một tiêu chuẩn để đáp ứng nhằm hưởng lợi từ thuế suất thì chưa đủ. Quy tắc xuất xứ đặt ra bài toán dài hạn về chiến lược kinh doanh gắn chặt với thị trường, đối tác, năng lực, tiến trình đầu tư để tạo nên giá trị gia tăng cao hơn. Ngoài ra, CPTPP cũng có những cam kết chặt chẽ về bảo vệ môi trường. Các công nghệ sản xuất thép tiên tiến cần được áp dụng nhằm giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường và hạn chế nguy cơ biến đổi khí hậu.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Tháng 12 năm 2018, tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước ta đạt kim ngạch đạt 268,27 triệu USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 14,4% so với tháng 12 năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2018 đạt 3,04 tỷ USD, tăng 20,7% so với năm 2017.

Sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện đang có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số các thị trường xuất khẩu, có thị trường sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có được vị trí khá chắc chắn như Nhật Bản; có những thị trường mới nhiều tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đông Âu, châu Phi với nhu cầu cao đối với sản phẩm nhựa bao bì, sản phẩm nhựa tiêu dùng và phục vụ xây dựng. 
Các nhóm sản phẩm nhựa xuất khẩu chính gồm có: tấm nhựa, hạt nhựa; đồ nhựa gia dụng; ống nhựa và phụ kiện; thiết bị vệ sinh bằng nhựa; sản phẩm nhựa dùng trong xây dựng; bao bì đóng gói các loại; sản phẩm nhựa tiêu dùng: văn phòng phẩm, nhựa mỹ nghệ - mỹ phẩm, đồ chơi…
3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 89,64% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong năm 2018, tăng 17,08% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Thái Lan, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Ôxtrâylia, Bỉ, Pháp, Ba Lan.
Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường hàng không trong năm nay tăng tới 58,9% so với cùng kỳ, chỉ chiếm khoảng 6,24% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường  Nhật Bản, Hàn Quốc, ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Trung Quốc, Inđônêsia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Singapore Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Ixraen, Philippines. 

Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,62% sang các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Papua New Guinea.
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong năm 2018 
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Bảng 5:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong năm 2018
	Phương thức 
vận tải
	T12/2018
(USD)
	T12/2018
so T12/2017 (%)
	12T/2018
(USD)
	12T/2018
so 12T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	367.135.200
	35,6
	3.399.503.250
	17,8
	Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Thái Lan, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Ôxtrâylia, Bỉ, Pháp, Ba Lan

	Đường hàng không
	31.418.053
	181,4
	236.585.815
	58,9
	Nhật Bản, Hàn Quốc, ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Trung Quốc, Inđônêsia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Ixraen, Philippines

	Đường bộ
	15.460.536
	39,6
	137.242.362
	18,2
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Papua New Guinea

	Khác
	1.532.899
	-37,9
	18.985.047
	-18,2
	Campuchia, Nhật Bản, Papua New Guinea, Lào, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đan Mạch, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.2. Phương thức giao hàng:

Xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong năm 2018, sử dụng nhiều phương thức giao hàng khác nhau, nhưng  phương thức FOB chiếm tỷ trọng lớn nhất về trị giá (chiếm 45,22%). Phương thức này áp dụng cho xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Thái Lan.

Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 21,33% sang các thị trường chính Nhật Bản, Mỹ, Inđônêsia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanma, Achentina, Ôxtrâylia, Italia, Hà Lan, Pháp, Singapore.

Xuất khẩu mặt hàng này với phương thức CFR chiếm 19,74% tới các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Philippines, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Bănglađet, Hà Lan, Malaysia, Mỹ, Êcuado, Côlombia, Thái Lan, Ôxtrâylia, Canađa.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW, DAF, FCA ... và hầu hết đều tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong năm 2018
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3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:

Trong năm 2018, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 44,87% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 13,31% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ôxtrâylia, Philippines, Anh, Myanma, Pháp, Achentina, Ấn Độ, Đức.

Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, đạt 294,6 triệu USD, tăng 18,01% so với 11 tháng đầu năm 2017, góp phần xử lý 10,69% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Inđônêsia, Mỹ, Côlombia, Hà Lan, Pháp, Trung Quốc, Goatêmala, Philippines, Italia, Đức, Ấn Độ, Phần Lan, Canađa.

Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 , chiếm 8,76%; qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, chiếm 5,64% Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM), chiếm 4,54%...
Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Green Port, Cảng Hải An , Cảng Cái Mép (Tp HCM), Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)…

Hình 8: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong năm 2018 
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Bảng 6:  Top 20 cảng, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	12T/2018
(USD)
	12T/2018
so 12T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	1.237.321.795
	13,3
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ôxtrâylia, Philippines, Anh, Myanma, Pháp, Achentina, Ấn Độ, Đức

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	294.623.040
	18,0
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Inđônêsia, Mỹ, Côlombia, Hà Lan, Pháp, Trung Quốc, Goatêmala, Philippines, Italia, Đức, Ấn Độ, Phần Lan, Canađa

	Đình Vũ Nam Hải
	241.467.018
	15,7
	Trung Quốc, Anh, Đức, Nhật Bản, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ba Lan, Ôxtrâylia, Hà Lan, Estonia, Nga, Irắc, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Điển

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	155.422.160
	1,5
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Philippines, Canađa, Anh, Ôxtrâylia, Chilê, Mêhicô, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	125.173.762
	-1,2
	Mỹ, Hà Lan, Pháp, Đức, Ôxtrâylia, Bănglađet, Đan Mạch, Singapore, Canađa, Sip, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakixtan, Mêhicô, Tây Ban Nha, Bỉ,

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	83.739.305
	1,9
	Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hà Lan, Philippines, Xri Lanca, Braxin, Inđônêsia, Anh, ả Rập Xê út, Tây Ban Nha, Croatia, Canađa, Pakixtan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	62.492.330
	26,1
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, Anh, Puerto Rico, Ôxtrâylia, Canađa, Papua New Guinea

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	41.699.784
	6,5
	Campuchia

	Cảng Hải An
	53.941.547
	-3,2
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc, Phần Lan, Trung Quốc, Philippines, Bồ Đào Nha, Mêhicô, Anh, Bỉ, Nga, Ai Len, Nhật Bản, Ấn Độ

	Tân Cảng (189)
	43.464.336
	22,9
	Nhật Bản, Trung Quốc

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	54.006.622
	56,9
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Pháp, Chilê, Anh, Nhật Bản, Hunggary, Trung Quốc, Canađa, Pakixtan, En Xanvado, Côlombia

	PTSC Đình Vũ
	42.425.093
	-2,0
	Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canađa, Đan Mạch, Chilê, Hà Lan, Niu Zi Lân, Xri Lanca, Ôxtrâylia, TV, Cuba, Bỉ, Hồng Kông (Trung Quốc),

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	50.792.638
	-42,7
	Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Philippines, Inđônêsia, Trung Quốc, Đức, Gibuti, Tây Ban Nha, Ba Lan, Brunei, Singapore, Anh, Italia

	Cảng Vict
	34.285.348
	-4,7
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh, Nga, Qata, Các TVQ Arập Thống nhất, Pakixtan, Mêhicô, Môdambic

	CP Đình Vũ
	30.404.790
	213,8
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Inđônêsia, Trung Quốc, Mêhicô, Canađa, Ấn Độ

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	24.667.423
	100,7
	Campuchia

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	9.858.856
	-2,2
	Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Đồng Nai
	16.741.844
	191,3
	Nhật Bản, Đức, Xri Lanca, Mỹ, Côtxta Rica, Hà Lan, Mêhicô, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Đài Loan (Trung Quốc)

	Tân Cảng 128
	14.305.453
	117,8
	Myanma, Thái Lan, Qata, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Singapore

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)
	14.995.410
	-48,6
	Mỹ, Đức, Inđônêsia, Nhật Bản, Đan Mạch, Philippines,


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Công ty An Phát Holdings (APH) sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất bao bì thân thiện môi trường tại Mỹ, mang tên An Phat USA. Dự kiến, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2020 và trước mắt sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường Bắc Mỹ.

Nhà máy An Phat USA sẽ tập trung sản xuất túi vi sinh phân hủy hoàn toàn, túi PE và các sản phẩm nhựa khác thân thiện với môi trường cho thị trường Bắc Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của thị trường, nhà máy An Phat USA sẽ được đầu tư công nghệ cao, tự động hóa đồng bộ và tối ưu hóa công suất với khoảng 300 dàn máy móc hiện đại.

Dự án này sẽ giúp tăng cường giao thương và phát triển kinh tế-xã hội giữa hai quốc gia Việt Nam-Mỹ. Với mục tiêu góp phần thúc đẩy xu thế "tiêu dùng xanh" tại Việt Nam và thế giới đồng thời, trong nhiều năm trở lại đây, APH đầu tư mạnh cho công tác R&D và công nghệ máy móc để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thương hiệu bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn mang tên AnEco đã đạt được một loạt các chứng chỉ quốc tế công nhận về độ "sạch" và "xanh" của sản phẩm, 100% tự hủy. 
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